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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: NGỮ VĂN 1
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lí thuyết: 39 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 
Môn học Ngữ văn 1 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.
· Tính chất: 
Môn học Ngữ văn 1 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với các kĩ năng nghe, nói đọc, viết, khả năng trình bày, quan sát, sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp đời sống và giao tiếp thẩm mĩ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Học sinh biết các đặc điểm văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử: từ văn học Dân gian đến Văn học Trung đại.

Học sinh hiểu được vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam trong cuộc sống lao động và đấu tranh chống thiên nhiên, chống kẻ thù xâm lược

· Kĩ năng:

Học sinh rèn luyện được kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nói và viết.
Học sinh có kĩ năng tóm tắt văn bản, lập kế hoạch cá nhân.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh cảm thụ được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm tiêu biểu từ đó yêu con người và đất nước Việt Nam.

Học sử dụng tốt tiếng Việt sẽ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ mẹ đẻ.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Tổng quan văn học Việt Nam
	2
	2
	 
	 

	2
	Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
	2
	1
	1
	 

	3
	Khái quát Văn học Dân gian Việt Nam
	2
	2
	 
	 

	4
	Văn bản
	1
	1
	 
	 

	5
	Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy
	2
	1
	1
	 

	6
	Lập dàn ý bài văn tự sự
	2
	1
	1
	 

	7
	Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự
	1
	1
	 
	 

	8
	Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự
	2
	1
	1
	 

	9
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	2
	 
	 
	 

	10
	Ca dao than thân – yêu thương – tình nghĩa
	2
	2
	 
	 

	11
	Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
	2
	1
	1
	 

	12
	Luyện tập viết đoạn văn tự sự
	2
	1
	1
	 

	13
	Ôn tập Văn học Dân gian Việt Nam
	2
	2
	 
	 

	14
	Khái quát Văn học Việt Nam từ thế kỉ X – XIX
	2
	2
	 
	 

	15
	Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
	1
	1
	 
	 

	16
	Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)
	2
	1
	1
	 

	17
	Tóm tắt văn bản tự sự
	2
	1
	1
	 

	18
	Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
	2
	1
	1
	 

	19
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	 
	 
	 

	20
	Trình bày một vấn đề
	2
	1
	1
	 

	21
	Lập Kế hoạch cá nhân
	1
	1
	 
	 

	22
	Lập dàn ý bài văn thuyết minh
	2
	1
	1
	 

	23
	Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi)
	2
	2
	 
	 

	24
	Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh
	2
	1
	1
	 

	25
	Khái quát Lịch sử tiếng Việt
	1
	1
	 
	 

	Tổng cộng
	60
	41
	13
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 Tổng quan văn học Việt Nam
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết một cách đại cương hai bộ phận lớn của văn học Việt Nam: văn học dân gian và văn học viết.
Học sinh biết một cách khái quát quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam.
Học sinh hiểu những nội dung thể hiện con người Việt Nam trong văn học.

2. Nội dung bài:
I. Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam

1. Văn học dân gian

2. Văn học viết

II. Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam

1.Văn học trung đại từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
2.Văn học hiện đại từ đầu thế kỉ XX đến hết thế kỉ XX

III. Con người Việt Nam qua văn học
1. Con người Việt Nam trong quan hệ với thế giới tự nhiên

2. Con người Việt Nam trong quan hệ quốc gia, dân tộc
3. Con người Việt Nam trong quan hệ xã hội

4. Con người Việt Nam và ý thức về bản thân
Bài 2 Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.
     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tích, lĩnh hội, tạo lập văn bản trong giao tiếp.
2. Nội dung bài:

I. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?

II. Luyện tập

Bài 3 Khái quát văn học dân gian Việt Nam 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các đặc trưng cơ bản của văn học dân gian và khái niệm về các thể loại của văn học dân gian Việt Nam.

Học sinh hiểu rõ vị trí và những giá trị to lớn của văn học dân gian trong mối quan hệ với văn học viết và đời sống văn hóa dân tộc.

2. Nội dung bài:

I. Những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian

1. Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng.
2. Văn học dân gian là sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể.
II. Hệ thống thể loại của văn học dân gian Việt Nam

III. Những giá trị cơ bản của văn học dân gian Việt Nam

1. Văn học dân gian là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống các dân tộc.
2. Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm người.
3. Văn học dân gian có giá trị thẩm mỹ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho nền văn học dân tộc.
Bài 4 Văn bản 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm văn bản, các đặc điểm cơ bản và các loại văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản.

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm đặc điểm

II. Các loại văn bản

III. Luyện tập

Bài 5 Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy
 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các đặc trưng cơ bản của truyền thuyết qua việc tìm hiểu một tác phẩm cụ thể kể về thành Cổ Loa, mối tình Mị Châu-Trọng Thủy và nguyên nhân mất nước Âu Lạc.

     Thái độ: Học sinh nhận thức được bài học giữ nước ngụ trong một câu chuyện tình yêu.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 6 Lập dàn ý bài văn tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết đặc điểm, bố  cục của loại hình tự sự.

     Kĩ năng: Học sinh biết cách lập dàn ý bài văn tự sự (kể lại một câu chuyện) tương tự một truyện ngắn.

2. Nội dung bài:

I. Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện

II. Lập dàn ý

III. Luyện tập

Bài 7 Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự
 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết vai trò, tác dụng của chi tiết, sự việc trong loại hình tự sự.

     Kĩ năng: Học sinh biết chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu để viết bài văn tự sự.

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm

II. Cách chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu

III. Luyện tập

Bài 8 Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được vai trò, tác dụng của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự 

     Kĩ năng: Học sinh biết kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm tronng loại văn tự sự.

2. Nội dung bài:

I. Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

II. Quan sát, liên tưởng, tưởng tượng đối với việc miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự

III. Luyện tập

Bài 9 Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh cảm nhận được tiếng hát than thân và lời ca yêu thường tình nghĩa của người bình dân trong xã hội phong kiến qua nghệ thuật đậm màu sắc dân gian của ca dao.

    Thái độ: Học sinh biết trân trọng vẻ đẹp tâm hồn người lao động và yêu quý những sáng tác của họ.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 10 Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết rõ đặc điểm, các mặt thuận lợi, hạn chế của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết để diễn đạt tốt khi giao tiếp.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng trình bày miệng hoặc viết văn bản phù hợp với đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

2. Nội dung bài:

I. Đặc điểm của ngôn ngữ nói

II. Đặc điểm của ngôn ngữ viết
Bài 11 Luyện tập viết đoạn văn tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm, nội dung và nhiệm vụ của đoạn văn trong văn bản tự sự, từ đó viết được các đoạn văn tự sự.

     Kĩ năng: Học sinh viết được các đoạn văn tự sự.

2. Nội dung bài:

I. Đoạn văn trong văn bản tự sự

II. Cách viết đoạn văn trong bài văn tự sự

III. Luyện tập

Bài 12 Ôn tập Văn học Dân gian Việt Nam 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết hệ thống các tri thức về văn học dân gian Việt Nam đã học: đặc trưng của văn học dân gian, các thể loại văn học dân gian, giá trị nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm hoặc đoạn trích.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng đặc trưng các thể loại của văn học dân gian để phân tích các tác phẩm cụ thể.

2. Nội dung bài:

I. Nội dung ôn tập

II. Bài tập vận dụng
Bài 13 Khái quát Văn học Việt Nam từ thế kỉ X – XIX
 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các thành phần chủ yếu và các giai đoạn phát triển của văn học viết Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.

Học sinh hiểu một số đặc điểm lớn về nội dung và hình thức của văn học trung đại Việt Nam trong quá trình phát triển.

     Thái độ: Học sinh yêu mến, trân trọng, giữ gìn và phát huy di sản văn học dân tộc.
2. Nội dung bài:

I. Các thành phần của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Văn học chữ Hán

2. Văn học chữ Nôm

II. Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV

2. Giai đoạn từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII

3. Giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX

4. Giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX

III. Những đặc điểm lớn về nội dung của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Chủ nghĩa yêu nước

2. Chủ nghĩa nhân đạo

3. Cảm hứng thế sự

IV. Những đặc điểm lớn về nghệ thuật của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm

2. Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị

3. Tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa văn học nước ngoài
Bài 14 Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt với những đặc trưng cơ bản.
     Kĩ năng: Học sinh nâng cao kĩ năng phân tích và sử dụng ngôn ngữ theo phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.
2. Nội dung bài:

I. Ngôn ngữ sinh hoạt

1. Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt

2. Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt

3. Luyện tập

II. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

1. Tính cụ thể

2. Tính cảm xúc

3. Tính cá thể

Bài 15 Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)                    Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được đặc sắc nghệ thuật của thơ Nôm Nguyễn Trãi: bình dị, tự nhiên, đan xen câu lục ngôn và bài thơ thất ngôn.

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè và tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu nhân dân, đất nước của Nguyễn Trãi

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 16 Tóm tắt văn bản tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết thế nào là tóm tắt văn bản tự sự .

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính

II. Cách tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính

III. Luyện tập

Bài 17 Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết và hiểu về phép tu từ ẩn dụ và hóan dụ.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tích giá trị biểu đạt và sử dụng hai phép tu từ nói trên.

2. Nội dung bài:

I. Ẩn dụ

II. Hóan dụ

Bài 18 Trình bày một vấn đề 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được yêu cầu và cách thức trình bày một vấn đề.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng trình bày được một vấn đề 

2. Nội dung bài:

I. Tầm quan trọng của việc trình bày một vấn đề

II. Công việc chuẩn bị

1. Chọn vấn đề trình bày

2. Lập dàn ý cho bài trình bày

III. Trình bày

1. Bắt đầu trình bày

2. Trình bày nội dung chính

3. Kết thúc và cảm ơn

IV. Luyện tập

Bài 19 Lập Kế hoạch cá nhân                            Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết thế nào là kế hoạch cá nhân, tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cho bản thân.

     Kĩ năng: Học sinh có thói quen và có kĩ năng lập kế hoạch cá nhân.

2. Nội dung bài:

I. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cá nhân

II. Cách lập kế hoạch cá nhân

III. Luyện tập

Bài 20 Lập dàn ý bài văn thuyết minh 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm văn bản thuyết minh.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng lập dàn ý để lập được dàn ý cho một bài văn thuyết minh có đề tài gần gũi, quen thuộc.
2. Nội dung bài:

I. Dàn ý bài văn thuyết minh

II. Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Bài 21 Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi, biết được vị trí to lớn của Nguyễn Trãi trong lịch sử văn học dân tộc

Học sinh hiểu rõ Đại cáo bình Ngô có ý nghĩa trọng đại của một bản tuyên ngôn độc lập, khẳng định sức mạnh của lòng yêu nước và tư tưởng nhân nghĩa, là kiệt tác văn học, kết  hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và chất văn chương.

Học sinh hiểu những đặc trưng cơ bản của thể cáo, đồng thời thấy được những sáng tạo của Nguyễn Trãi trong Đại cáo bình Ngô.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được một bài văn thuộc thể loại chính luận. 

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Cuộc đời

2. Sự nghiệp thơ văn

3. Kết luận

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 22 Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh
 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết đặc điểm, kết cấu  văn bản thuyết minh.

Kĩ năng: Học sinh bước đầu viết được văn bản thuyết minh.

2. Nội dung bài:

I. Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh

1. Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh

2. Luyện tập

II. Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh

1. Tính hấp dẫn và một số biện pháp tạo tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh

2. Luyện tập

III. Luyện tập
Bài 23 Khái quát Lịch sử tiếng Việt 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết một cách khái quát nguồn gốc, các mối quan hệ họ hàng, quan hệ tiếp xúc, tiến trình phát triển của tiếng Việt và hệ thống chữ viết của tiếng Việt.

Học sinh thấy rõ lịch sử phát triển của tiếng Việt gắn bó với lịch sử phát triển của đất nước, của dân tộc

     Kĩ năng: Học sinh bước đầu biết cách  hệ thống một vấn đề lớn, như một giai đoạn, một quá trình lịch sử văn học.thức

     Thái độ: Bồi dưỡng tình cảm quý trọng tiếng Việt 

2. Nội dung bài:

I. Lịch sử phát triển của tiếng Việt

1. Tiếng Việt trong thời kì dựng nước

2. Tiếng Việt trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc

3. Tiếng Việt dưới thời kì độc lập tự chủ

4. Tiếng Việt trong thời kì Pháp thuộc 

5. Tiếng Việt từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay

II. Chữ viết của tiếng Việt

III. Luyện tập
Bài 24 Phương pháp thuyết minh 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh và những yêu cầu đối với việc vận dụng phương pháp thuyết minh.

Học sinh hiểu được một số phương pháp thuyết minh cụ thể

     Kĩ năng: Học sinh vận dụng được một số phương pháp thuyết minh

2. Nội dung bài:

I. Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh

II. Một số phương pháp thuyết minh

1. Ôn tập các phương pháp thuyết minh đã học

2. Tìm hiểu thêm một số phương pháp thuyết minh 

III. Yêu cầu đối với việc vận dụng phương pháp thuyết minh

IV. Luyện tập

Bài 25 Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt       Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu các yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.

Kĩ năng: Học sinh vận dụng được các yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.

Thái độ: Học sinh có ý thức rèn luyện thói quen và năng lực sử dụng tiếng Việt theo những yêu cầu đó.

2. Nội dung bài:

I. Sử dụng đúng theo các chuẩn mực của tiếng Việt

1. Về ngữ âm và chữ viết

2. Về từ ngữ

3. Về ngữ pháp

4. Về phong cách ngôn ngữ

II. Sử dụng hay, đạt hiệu quả cao

III. Luyện tập

Bài 26 Tóm tắt Văn bản thuyết minh 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản thuyết minh.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng tóm tắt một văn bản thuyết minh có nội dung đơn giản.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản thuyết minh

II. Cách tóm tắt văn bản thuyết minh

III. Luyện tập

Bài 27 Truyện Kiều (Nguyễn Du) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được một số đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều qua các đoạn trích.

Học sinh hiểu được ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội và các nhân tố thuộc cuộc đời riêng đối với sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du

Học sinh hiểu những điểm chính trong sự nghiệp sáng tác và những đặc trưng cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ văn ông.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản.

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Cuộc đời

2. Sự nghiệp văn học

II. Tác phẩm

Bài 28 Trao duyên (Nguyễn Du) (Truyện Kiều) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được tình yêu sâu nặng và bi kịch của Kiều qua đoạn trích. 

Học sinh hiểu nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật qua đoạn trích.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận được nghệ thuật miêu tả nội tâm đặc sắc trong một đoạn tác phẩm làm nên thiên tài Nguyễn Du; Biết phân tích một đoạn thơ với vị  trí của nó trong tác phẩm.  

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 29 Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết kiến thức về phép điệp và phép đối

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao kĩ năng phân tích và kĩ năng sử dụng phép điệp và phép đối.

2. Nội dung bài:

I. Luyện tập về phép điệp (điệp ngữ)

II. Luyện tập về phép đối

Bài 30 Ôn tập 
Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm văn bản, các đặc điểm cơ bản và các loại văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản.

2. Nội dung bài:

I. Ôn tập phần văn học 

II. Ôn tập phần tiếng Việt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Phan Trọng Luận, Ngữ văn 10 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:
- Kiến thức:
Các đặc điểm văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử: từ Văn học Dân gian đến Văn học Trung đại.

Trình bày và cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam trong cuộc sống lao động và đấu tranh chống thiên nhiên, chống kẻ thù xâm lược.
- Kĩ năng:
Kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nói và viết; tóm tắt văn bản, lập kế hoạch cá nhân.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Học sinh sử dụng tốt và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

2. Phương pháp: 
Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Ngữ văn 1 được giảng dạy đầu tiên trong các học phần Ngữ văn của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đối với học sinh đã tốt nghiệp Trung học Cơ sở. Kĩ năng được rèn luyện trong quá trình học Ngữ văn 4 là công cụ hữu hiệu cho việc học tập các Học phần khác.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Đối với người học:

Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Các phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, kĩ năng lập kế hoạch cá nhân, thuyết minh, viết đoạn văn, các yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.
4. Tài liệu tham khảo:

1. Lê Đình Kỵ, Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực, NXB Hội Nhà Văn thành phố, 1992.
2. Vũ Tiến Quỳnh,  Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Mạnh Trinh, Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Khánh Hòa, 1992.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

